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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
––––––––––––––– 

    Bản án số: 55 /2019 /HS-ST 

     Ngày: 28-02-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đình T 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thuý Ngọc 

Bà Nguyễn Vũ Thị Tuyết Mai 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Nghĩa H - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: 

 Ông Đào Lê Văn - Kiểm sát viên. 

 

Trong ngày 28 tháng 02 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hà 

Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 53/2019/TLST-HS ngày 

01 tháng  02 năm 2019  theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 52/2019/QĐXXST-HS 

ngày 14 tháng 02 năm 2019 đối với : 

 

-Bị cáo: Trương Thị Thu T, sinh ngày 04/01/1985  

Nơi sinh: tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nơi ĐKHKTT: Khu 2, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị. Nơi ở: số 123/35 nhà số 2, tổ 4, phường Phương Canh, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; 

Dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông: Trương Y,     và bà: Trịnh Thị Lý 

Có chồng: Nguyễn Văn Quỳnh và 2 con (con lớn sinh năm 2009, 

con nhỏ sinh năm 2015) 

Tiền án,tiền sự: không;  

Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi 

nơi cư trú số 228 ngày 8/10/2018, quyết định tạm hoãn xuất cảnh số 

141 ngày 8/10/2018 của Công an quận Long Biên;   
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- Bị hại: 1. Công ty TNHH A Việt Nam 

Trụ sở: số 30 đường Bờ bao Tân Thắng, phường Sk, quận TP, thành 

phố H (chi nhánh Long Biên, địa chỉ: Lô HH1, Khu công nghiệp 

CNTT Hà Nội, phường PĐ và phường LB, quận LB, thành phố H). 

Do ông Đàm Mạnh Tuấn chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm siêu thị 

và bách hóa tổng hợp A – Long Biên là đại diện ủy quyền. Vắng 

mặt                                 

2. Công ty Cổ phần NN 

Trụ sở: 02 phố CDĐ, phường CD, quận HK, thành phố H. 

Do ông Trịnh Mạnh Hùng, chức vụ: nhân viên quản lý an ninh - Đại 

diện theo ủy quyền. Vắng mặt                                              

3. Công ty Cổ phần DK (IVY Moda - A Long Biên)  

Trụ sở đăng ký kinh doanh: Tổ dân phố Tháp, xã Đại Mỗ, quận 

Nam từ Liêm, thành phố hà Nội 

Địa chỉ giao dịch: số 85 đường Vũ Trọng Phụng, phường Đại Kim, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

Do bà Nguyễn Thị mai Trang, chức vụ: nhân viên làm dại diện theo 

ủy quyền.  Có mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ ngày 02/9/2018, Trương Thị Thu T điều khiển xe máy nhãn 

hiệu Honda Lead biển kiểm soát 29L1-541.96 đi từ nhà đến Trung tâm bách hóa 

tổng hợp và siêu thị A - Long Biên, phường Long Biên, thành phố Hà Nội để mua 

sắm tài sản. Khi đến nơi, Bị cáo gửi xe máy tại bãi xe rồi vào siêu thị FIVIMART 

tại tầng 1 Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị A - Long Biên; tại đây bị cáo đã 

chọn lấy 01 khay nho có trọng lượng 0,954kg và 01 khay sầu riêng đã bỏ vỏ có 

trọng lượng 1,26kg. Khi đi ra khu vực thanh toán của siêu thị, lợi dụng lúc đông 

người mua hàng, nhân viên của siêu thị không để ý, bị cáo không thanh toán tiền mà 

cầm 02 khay hàng đi ra ngoài. 

Tiếp theo, tại khu vực  siêu thị A ở tầng 1 bị cáo đã lấy một số mặt hàng gồm: 

02 túi táo Envy new có trọng lượng 3,218kg; 03 khay nho đen ngón tay có trọng 

lượng 1,506kg; 01 khay nho đen trọng lượng 0,494kg; 01 con cua Biển Bắc trọng 

lượng 0,44kg; 01 con cua biển loại 1 trọng lượng 0,696kg; 01 khay tôm càng xanh 

trọng lượng 0,232kg; 01 khay tôm càng xanh trọng lượng 0,258kg; 01 khay cá hồi 

trọng lượng 0,324kg; 01 khay mực Phan Thiết trọng lượng 0,706kg; 01 khay cá thu 

cắt khúc trọng lượng 0,334kg; 01 khay cá bóp cắt khúc trọng lượng 0,28kg; 01 gói 
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cua đồng giã sẵn; 01 gói cá trứng; 01 chai dầu gội nhãn hiệu DOVE thể tích 631ml; 

01 chai dầu gội nhãn hiệu Head&Soulders thể tích 830ml; 01 túi xách nhãn hiệu 

Carvara màu ghi và 01 chiếc kéo bằng kim loại sáng màu dài 20cm và xếp số hàng 

này vào xe đẩy. Do thấy khu vực thu ngân đông người thanh toán, bảo vệ sơ hở bị 

cáo đã đẩy xe hàng ra ngoài mà không qua quầy thu ngân cũng không thanh toán 

tiền và chuyển toàn bộ số hàng hóa lấy cắp được cho vào trong cốp xe máy để ngoài 

bãi xe.  

Cất số hàng trên xong, Bị cáo bỏ chiếc kéo vào trong balo và tiếp tục đi vào 

cửa hàng thời trang IVY Moda tại tầng 2 của Trung tâm thương mại. Tại đây, bị cáo 

sử dụng chiếc kéo mang theo để cắt thiết bị chống trộm trên một đôi dép nhằm mục 

đích mang dép ra ngoài không bị phát hiện, khi đang thực hiện hành vi cắt thiết bị 

chống trộm thì bị nhân viên bán hàng phát hiện, báo cho nhân viên an ninh của 

Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị A - Long Biên đến bắt giữ đưa bị cáo đến 

Công an phường Long Biên, quận Long Biên giải quyết. 

Tại Cơ quan điều tra, Trương Thị Thu T đã khai nhận hành vi phạm tội, giao 

nộp tang vật gồm: 01 khay nho có trọng lượng 0,954kg; 01 khay sầu riêng đã bỏ vỏ 

có trọng lượng 1,26kg; 02 túi táo Envy new có trọng lượng 3,218kg; 03 khay nho 

đen ngón tay có trọng lượng 1,56kg; 01 khay nho đen trọng lượng 0,494kg; 01 con 

cua Biển Bắc trọng lượng 0,44kg; 01 con cua biển loại 1 trọng lượng 0,696kg; 01 

khay tôm càng xanh trọng lượng 0,232kg; 01 khay tôm càng xanh trọng lượng 

0,258kg; 01 khay cá hồi trọng lượng 0,324kg; 01 khay mực Phan Thiết trọng lượng 

0,706kg; 01 khay cá thu cắt khúc trọng lượng 0,334kg; 01 khay cá bóp cắt khúc 

trọng lượng 0,28kg; 01 gói cua đồng giã sẵn; 01 gói cá trứng; 01 chai dầu gội nhãn 

hiệu DOVE thể tích 631ml; 01 chai dầu gội nhãn hiệu Head&Soulders thể tích 

830ml; 01 túi xách nhãn hiệu Carvara màu ghi; 01 chiếc kéo bằng kim loại sáng 

màu dài 20cm; 01 đôi dép nhãn hiệu IVY; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 

màu đen; 01 xe máy nhãn hiệu Honda Lead Biển kiểm soát: 29L1-541.96; 01 chiếc 

ví màu xanh có chữ FORMAT; 01 chiếc túi vải màu tím và số tiền 118.000 đồng. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 124/KL-HĐ ngày 25/10/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Long Biên, kết luận: “… tài sản bị 

xâm hại là 20 đơn vị tài sản có kèm theo bảng kê chi tiết, trị giá 6.928.966 đồng 

(sáu triệu chín trăm hai mươi tám nghìn chín trăm sau mươi sáu đồng)”. 

Ngày 03/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã 

quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trao trả tài sản cho các bị hại gồm: 

- Trao trả cho  siêu thị FIVIMART do anh Trịnh Mạnh Hùng - là đại diện 

theo ủy quyền 01 khay nho có trọng lượng 0,954kg và 01 khay sầu riêng đã bỏ vỏ 

có trọng lượng 1,26kg . Anh Hùng đã nhận lại tài sản, đại diện Công ty Cổ phần NN 

(chủ sở hữu siêu thị Fivimart)  không yêu cầu bồi thường về dân sự và đề nghị xử lý 

Trương Thị Thu T theo pháp luật. 

- Trao trả siêu thị A do anh Đàm Mạnh Tuấn là đại diện theo ủy quyền:  02 

túi táo Envy new có trọng lượng 3,218kg; 03 khay nho đen ngón tay có trọng lượng 
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1,56kg; 01 khay nho đen trọng lượng 0,494kg; 01 con cua biển bắc trọng lượng 

0,44kg; 01 con cua biển loại 1 trọng lượng 0,696kg; 01 khay tôm càng xanh trọng 

lượng 0,232kg; 01 khay tôm càng xanh trọng lượng 0,258kg; 01 khay cá hồi trọng 

lượng 0,324kg; 01 khay mực Phan Thiết trọng lượng 0,706kg; 01 khay cá thu cắt 

khúc trọng lượng 0,334kg; 01 khay cá bóp cắt khúc trọng lượng 0,28kg; 01 gói cua 

đồng giã sẵn; 01 gói cá trứng; 01 chai dầu gội nhãn hiệu DOVE thể tích 631ml; 01 

chai dầu gội nhãn hiệu Head&Soulders thể tích 830ml; 01 túi xách nhãn hiệu 

Carvara màu ghi; 01 chiếc kéo bằng kim loại sáng màu dài 20cm cho . Dại dienj 

Công ty A Việt Nam đã nhận lại tài sản, không yêu cầu bồi thường về dân sự và đề 

nghị xử lý Trương Thị Thu T theo pháp luật. 

- Trao trả Công ty Cổ phần DK (chủ sở hữu cửa hàng IVY Moda) do chị Vũ 

Thị Thương - là đại diện cho cửa hàng thời trang IVY Moda  01 đôi dép nhãn hiệu 

IVY . Đại diện Công ty Cổ phần DK không yêu cầu bồi thường về dân sự. 

Đối với số tài sản do Cơ quan điều tra tạm giữ của bị cáo gồm: 01 xe máy 

nhãn hiệu Honda LEAD biển kiểm soát 29L1-541.96 cùng 01 chiếc ví màu xanh có 

chữ Format; 01 chiếc túi vải màu tím và số tiền 118.000 đồng;  kết qủa điều tra xác 

định số tài sản trên thuộc sở hữu của vợ chồng bị cáo nên ngày 03/01/2019, Cơ 

quan điều tra đã quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trao trả cho bị cáo. 

Bản Cáo trạng số 29/CT-VKS-P2 ngày 23 tháng 1 năm 2019 của Viện kiểm 

sát nhân dân Thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Trương Thị Thu T về tội Trộm cắp 

tài sản, theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017. 

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo  đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội 

dung bản cáo trạng đã truy tố, thừa nhận việc bị truy tố về tội trộm cắp tài sản là 

đúng người, đúng tội, không kêu oan và mong hội đồng xét xử khoan hồng giảm 

nhẹ hình phạt. 

Đại diện ủy quyền của Bị hại là Công ty Cổ phần DK đề nghị Tòa án giải 

quyết vụ án theo pháp luật và không yêu cầu bồi thường. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội ngồi duy trì công tố tại 

phiên toà giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo bản cáo trạng. Sau khi phân tích 

đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo Trang, xem xét phân 

tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố Hà Nội đề nghị như sau: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 173, Điều 65, 

điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 48, Điều 36 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Trương Thị Thu T từ 6 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo với thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung 

bằng tiền đối với bị cáo do không có nghề nghiệp ổn định. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:   
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Về tính hợp pháp của hành vi quyết định tố tụng: 

Các hành vi quyết định tố tụng của Điều tra viên Cơ quan cảnh sát Điều tra 

và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và 

tại phiên toà, bị cáo không khiếu nại về hành vi quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng. Do đó hành vi quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp 

với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai nhân chứng, lời khai bị hại, sơ đồ hiện 

trường, các bản ảnh trích xuất từ Camera, kết luận định giá tài sản của hội đồng 

định giá tài sản, vật chứng thu giữ và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ 

vụ án, có đầy đủ cơ sở kết luận.  

Khoảng 13 giờ ngày 02/9/2018, Trương Thị Thu T trộm cắp tài sản là 01 

khay nho có trọng lượng 0,954kg; 01 khay sầu riêng đã bỏ vỏ có trọng lượng 

1,26kg; 02 túi táo Envy new có trọng lượng 3,218kg; 03 khay nho đen ngón tay có 

trọng lượng 1,56kg; 01 khay nho đen trọng lượng 0,494kg; 01 con cua Biển Bắc 

trọng lượng 0,44kg; 01 con cua biển loại 1 trọng lượng 0,696kg; 01 khay tôm càng 

xanh trọng lượng 0,232kg; 01 khay tôm càng xanh trọng lượng 0,258kg; 01 khay cá 

hồi trọng lượng 0,324kg; 01 khay mực Phan Thiết trọng lượng 0,706kg; 01 khay cá 

thu cắt khúc trọng lượng 0,334kg; 01 khay cá bóp cắt khúc trọng lượng 0,28kg; 01 

gói cua đồng giã sẵn; 01 gói cá trứng; 01 chai dầu gội nhãn hiệu DOVE thể tích 

631ml; 01 chai dầu gội nhãn hiệu Head&Soulders thể tích 830ml; 01 túi xách nhãn 

hiệu Carvara màu ghi; 01 chiếc kéo bằng kim loại sáng màu dài 20cm; 01 đôi dép 

nhãn hiệu IVY với tổng giá trị là 6.928.966 đồng tại khu vực Trung tâm bách hóa 

tổng hợp và siêu thị A Long Biên. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của các bị 

hại, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, đã phạm vào tội Trộm cắp tài sản, tội danh 

và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xét nhân thân của bị cáo: 

Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiến án, tiền sự và bản thân đang nuôi 02 con 

nhỏ, quá trình điều tra, xét xử thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, tài sản trộm 

cáp đã hoàn trả đầy đủ; bị hại đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo phạm tội 

lần này  được xác định có hai tình tiết giảm nhẹ là: Phạm tội lần đầu và thành khẩn 

khai báo theo điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để Hội đồng xét xử 

làm căn cứ lượng hình và chỉ cần xử bị cáo mức án tù có thời hạn và cho bị cáo 

được hưởng án treo với thời gian thử thách phù hợp cũng đủ giáo dục riêng và 
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phòng  ngừa chung. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền do bị cáo không 

có công việc ổn định. 

Phần trách nhiệm dân sự: Tại cơ quan điều tra các bị hại đã được nhận lại 

toàn bộ tài sản và không yêu cầu gì khác nên Toà án không xem xét.  

Xử lý tang vật: Toàn bộ Tang vật thu giữ đã được xử lý trao trả cho các bị hại 

theo quyết định quyết định xử lý vật chứng số 150 ngày 03/09/2018 của Cơ quan 

điều tra Công an quận Long Biên và trao trả cho bị cáo quyết định xử lý vật chứng 

số 50 ngày 01/01/2019 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội 

như đã nêu ở trên là hoàn toàn đúng pháp luật; các bị hại và bị cáo không có yêu 

cầu khiếu nại gì về tài sản. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

1./ Tuyên bố bị cáo Trương Thị Thu T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2./ Áp dụng: 

- Điểm c khoản 1 Điều 173; Điều 65; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 

1 Điều 48, Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015 sủa đổi bổ sung năm 2017. 

- Điều 106, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí, lệ phí: 

Xử phạt: Trương Thị Thu T  06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hạn thử 

thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án.  

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể 

quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án 

đã cho hưởng án treo.  

Giao Trương Thị Thu T cho UBND phường Phương Canh, quận Nam từ 

Liêm, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp 

người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 điều 69 

Luật thi hành án hình sự. 

3. Về án phí: Bị cáo Trương Thị Thu T phải chịu 200.000 đồng án phí hình 

sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo, bị hại có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. 
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Các bị hại vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án. 

  

Nơi nhận: 
- VKSND TP H; 

- PC27 Công an TP H; 

- Cục THADS TP H; 

- Bị cáo; 

- Các bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN ĐÌNH T 
 


